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Phụ lục I
DANH MỤC SẢN PHẨM HIỆN CÓ DỰ KIẾN LỰA CHỌN HOÀN THIỆN, NÂNG CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH OCOP GIAI ĐOẠN 2019 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1698/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh)

	STT
	Huyện/
thành phố/thị xã
	Xã/phường
	Tên sản phẩm
	Chủ thể tham gia sản xuất

	1
	Biên Hòa
	Tam Hòa
	Giò chả
	Công ty TNHH Trung Đồng

	2
	
	Thống Nhất
	Rau mầm
	Rau mầm Hoàng Tố Anh

	3
	
	Tân Mai
	Cá các loại
	HTX Thủy sản sinh thái

	4
	
	An Hòa
	Rượu
	HTX rượu Bến Gỗ

	5
	
	Tân Hiệp
	Sản phẩm Mây Tre lá, Lục bình
	HTX Hiệp lực Mây Tre

	6
	
	Tân Phong
	Sản phẩm Mây Tre lá, Lục bình
	THT Mây Tre Tân Phong

	7
	
	Trảng Dài
	Đông trùng hạ thảo
	Trang trại Đông Trùng hạ Thảo

	8
	
	Quyết Thắng
	Bột ngũ cốc
	Công ty TNHH Cát Thủy

	9
	Nhơn Trạch
	Long Tân
	Bột Sen dinh dưỡng
	Cơ sở chế biến hạt sen Trường Phát

	10
	
	Vĩnh Thanh
	Cốm dẹp
	Cơ sở sản xuất xuất cốm dẹp Long Phượng

	11
	
	Vĩnh Thanh
	Tôm thẻ trắng
	THT nuôi trồng thủy sản

	12
	
	Vĩnh Thanh
	Khô bò
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thụy Hà Vy

	13
	
	Vĩnh Thanh
	Du lịch sinh thái
	Công ty TNHH MTV du lịch sinh thái Hương Đồng

	14
	
	Phú Hữu
	Sản phẩm gia dụng từ nhựa
	 DN Hưng Thịnh Phát (Nguyễn Lệ Nhung)

	15
	Long Thành 
	Lộc An
	Sữa tươi
	Trang trại Bò sữa Năm Trí

	16
	
	Long Phước
	Rau 
	THT Rau an toàn Long Phước

	17
	
	An Phước
	Du lịch sinh thái
	Công ty TNHH MTV Hoa Đệ Nhất

	18
	
	Bình Sơn
	Du lịch sinh thái vườn 
	Hộ KD Đỗ Thị Minh Thơm

	19
	
	Bình Sơn
	Sầu riêng
	Hộ kinh doanh sx Trần Anh Tùng

	20
	
	Tân Hiệp
	Du lịch sinh thái
	DN tư nhân Nông trại cuộc sống xanh

	21
	
	Lộc An
	Nấm rơm
	HTX Nông nghiệp xanh 

	22
	Vĩnh Cửu
	Bình Lợi
	Bưởi da xanh
	HTX DV NN Bình Lợi

	23
	
	Hiếu Liêm
	Rượu nhung hươu, nai
	Công ty cổ phần Sơn An - Hà Tĩnh

	24
	
	Phú Lý
	Cam, Quýt
	HTX SX- NN-TM-DV Bình Minh

	25
	
	Vĩnh Tân
	Rau ăn quả, rau ăn lá
	THT Rau an toàn Vĩnh Tân

	26
	
	Trị An
	Hoa Lan
	Vườn hoa lan (Đặng Ngọc Tiến - Ấp1-Trị An)

	27
	
	Trị An
	Du lịch sinh thái
	Du lịch sinh thái trại Ngựa

	28
	Trảng Bom 
	Hưng Thịnh
	Thanh Long
	THT Thanh Long ruột đỏ (ấp Hưng Bình)

	29
	
	Trung Hòa
	Ca cao
	THT cây Ca cao (ấp An Bình)

	30
	
	Bàu Hàm
	Bưởi da xanh
	HTX Bưởi Trường Phát

	31
	
	Sông Trầu
	Nấm ăn
	Hộ KD Nguyễn Khắc Hải

	32
	
	Tây Hòa
	Bưởi da xanh
	THT cây Bưởi Tây Hòa

	33
	
	Sông Thao
	Bưởi da xanh
	THT cây Bưởi da xanh

	34
	
	Thanh Bình
	Chuối
	THT cây Chuối ấp Trường An

	35
	
	Thanh Bình
	Tiêu hạt
	THT cây Tiêu ấp Trường An

	36
	
	Đông Hòa
	Hạt điều rang
	THT cây Điều

	37
	
	Bình Minh
	Thủ công mỹ nghệ từ gỗ
	Cơ sở gỗ mỹ nghệ Nguyễn Thành Nhân

	38
	
	Bình Minh
	Thủ công mỹ nghệ từ gỗ
	Cơ sở  Nguyễn Thị Kim Liên 

	39
	
	Bình Minh
	Thủ công mỹ nghệ từ gỗ
	Cơ sở Trần Văn Hội 

	40
	
	Bình Minh
	Bột Sắn dây
	Hộ tư nhân  Nguyễn Văn Linh

	41
	
	Hố Nai 3
	Gỗ nội thất
	Công ty TNHH TM Kiến Phúc

	42
	
	Hố Nai 3
	Gỗ nội thất
	Cơ sở Nguyễn Văn Bá

	43
	
	Quảng Tiến
	Đá điêu khắc
	Cơ sở Nguyễn Tâm (ấp Quảng Biên)

	44
	Thống Nhất 
	Gia Tân 1
	Bánh phở khô
	Cơ sở Nguyễn Thị Trang

	45
	
	Gia Tân 2
	Bánh phở khô
	Hộ tư nhân Vương Ngọc Hoàng

	46
	
	Gia Tân 2
	Thịt Heo
	HTX Môi trường xanh - xã Gia Tân 2

	47
	
	Hưng Lộc
	Bưởi da xanh
	THT cây Bưởi Hưng Lộc

	48
	
	Gia Tân 3
	Thịt Heo
	THT Chăn nuôi Heo ấp Gia Yên

	49
	
	Xã Lộ 25
	Hạt Điều rang muối
	Cơ sở Nguyễn Thị Tươi

	50
	
	Gia Tân 3
	Nấm mèo khô
	Công ty TNHH Thế giới dinh dưỡng

	51
	
	Gia Tân 3
	Giò chả
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Trang

	52
	Long Khánh  
	Bảo Quang
	Bưởi da xanh
	THT Bưởi bảo Quang

	53
	
	Bảo Quang
	Mít
	THT Mít Bảo Quang

	54
	
	Bảo Quang
	Nấm các loại
	THT Nấm Bàu Cối

	55
	
	Bảo Quang
	Rau
	HTX Rau Bảo Quang

	56
	
	Bảo Quang
	Tiêu hạt
	HTX Tiêu Bảo Quang

	57
	
	Xuân Lập
	Sầu riêng
	HTX NN TM DV Xuân Lập

	58
	
	Xuân Lập
	Trứng gà thương phẩm
	Công ty TNHH Vương Huỳnh

	59
	
	Hàng Gòn
	Sầu riêng
	HTX DVNN Xuân Thanh

	60
	
	Bàu Trâm
	Nấm mèo
	THT Nấm mèo Bàu Trâm

	61
	
	Bàu Trâm
	Thịt Heo
	Công ty TNHH Thy Thọ

	62
	
	Bàu Trâm
	Dược liệu Đinh lăng
	Công ty TNHH Dược  phẩm dược liệu Bình Hòa

	63
	
	Xuân Tân
	Trà Khổ qua rừng 
	Công ty TNHH Khổ qua rừng Hiệp Vân

	64
	
	Xuân Tân
	Viên nén Đinh lăng

	Cơ sở Hòa Thuận Đường

	65
	
	Suối Tre
	Tương các loại
	Cơ sở Hoa Sen, xã Suối Tre

	66
	
	Bàu Sen
	Sản phẩm Mây, Tre, Lục bình
	Công ty TNHH MTV Hiền Tú 

	67
	
	Xuân An
	Nấm mèo thái sợi
	Hộ Hoàng Thị Ngọc Dung

	68
	
	Xuân Thanh
	Nấm mèo
	HTX NN DV TTCN  Long Khánh

	69
	
	Phú Bình
	Gỗ nội thất
	Cơ sở Minh Phát CNC

	70
	
	Xuân Hòa
	Gỗ nội thất
	HTX Sinh vật cảnh Long Khánh

	71
	Cẩm Mỹ
	Xuân Mỹ
	Bưởi da xanh
	HTX TM DV NN Quyết Tiến


THT cây Chôm chôm  



	73
	
	Sông Nhạn
	Sầu riêng
	Tổ hợp tác cây Sầu riêng 

	74
	
	Xuân Bảo
	Chôm chôm
	THT cây Chôm chôm

	75
	
	Bảo Bình
	Sầu riêng
	THT Sầu riêng ấp Lò Than 

	76
	
	Bảo Bình
	Bơ
	THT Bơ ấp Lò Than

	77
	
	Bảo Bình
	Tiêu hạt
	THT trồng trọt cây Tiêu Tân Hòa

	78
	
	Long Giao
	Sầu riêng
	THT Sầu riêng ấp Hoàn Quân Long Giao

	79
	
	Nhân Nghĩa
	Sầu riêng
	HTX DV ĐT PT NN Xanh

	80
	
	Xuân Bảo
	Chôm chôm
	THT cây Chôm chôm Xuân Bảo

	81
	
	Xuân Bảo
	Sầu riêng
	HTX TMDVNN Xuân Bảo

	82
	
	Xuân Bảo
	Bơ
	HTX TMDVNN  Xuân Bảo

	83
	
	Xuân Đường
	Sầu riêng
	THT Sầu riêng Bưng A ấp 1 

	84
	
	Xuân Đường
	Măng tre tươi
	THT Măng tre ấp 1

	85
	
	Xuân Quế
	Sầu riêng
	THT cây Sầu riêng ấp 1 

	86
	
	Xuân Quế
	Cà phê rang xay
	HTX TMDVNN  Xuân Quế

	87
	
	Sông Ray
	Cà phê bột
	Cơ sở Cà phê bột Ngọc Mai Đại Lâm

	88
	
	Sông Ray
	Cá các loại
	HTX TM DV NN Sông Ray

	89
	
	Sông Ray
	Gỗ nội thất
	Cơ sở trang trí nội thất Thái Cường

	90
	
	Xuân Tây
	Điều rang muối, bơ
	Cơ sở Đỗ Thị Quỳ

	91
	
	Xuân Tây
	Trứng gà tươi
	Cơ sở Ngọc Linh (Đàm Thị Đam, ấp 5)

	92
	
	Xuân Tây
	Rượu Đinh lăng
	HTX DVNN Tâm An

	93
	
	Xuân Tây
	Cao Đinh lăng 
	HTX DVNN Tâm An

	94
	
	Xuân Đông
	Rau an toàn
	HTX rau an toàn Xuân Đông

	95
	
	Xuân Đông
	Tiêu hạt
	HTX Nông nghiệp Lâm San

	96
	Xuân Lộc
	Bảo Hòa
	Bưởi da xanh
	THT cây Bưởi Hòa Bình

	97
	
	Bảo Hòa
	Chôm chôm
	HTX NN TMDV Bảo Hòa

	98
	
	Bảo Hòa
	Cá rô đồng
	THT Thủy sản Bưng Cần

	99
	
	Xuân Bắc
	Bưởi da xanh
	HTX  DV NN Suối Đá

	100
	
	Xuân Bắc
	Xoài
	HTX DV NN Đồi Sa Bi

	101
	
	Xuân Bắc
	Nấm các loại
	HTX DVNN TM Nấm Lộc

	102
	
	Xuân Hiệp
	Bưởi da xanh
	HTX TMDVNN Lộc Xuân

	103
	
	Xuân Hiệp
	Rau
	HTX Rau an toàn Lộc Tiến

	104
	
	Xuân Định
	Sầu riêng
	HTX TM DVNN Xuân Định 

	105
	
	Xuân Định
	Chôm chôm
	HTX TM DVNN Xuân Định 

	106
	
	Xuân Định
	Chao
	Hộ tư nhân Nguyễn Thành Phước

	107
	
	Xuân Định
	Hạt Điều rang muối
	Công ty TNHH Thịnh Tín Đạt

	108
	
	Lang Minh
	Thanh Long
	Hộ tư nhân Anh Dũng

	109
	
	Xuân Hưng
	Thanh Long
	Hộ tư nhân Thái Văn Nam

	110
	
	Xuân Hưng
	Xoài
	HTX Suối Lớn

	111
	
	Xuân Phú
	Thanh Long
	Trang trại Thanh Long Bùi Đình Anh

	112
	
	Xuân Phú
	Gạo
	HTX Xuân Tiến

	113
	
	Xuân Phú
	Muối ớt trứng
	Cty TNHH TMDV SX và Chăn nuôi Thanh Đức

	114
	
	Xuân Phú
	Trứng gà tươi
	Cty TNHH TMDV SX và Chăn nuôi Thanh Đức

	115
	
	Suối Cao
	Xoài
	HTX NN TMDV Bàu Sình

	116
	
	Xuân Hòa
	Xoài
	THT Xoài tổ 18 ấp 2

	117
	
	Xuân Hòa
	Mũ trôm
	Hộ tư nhân Lê Thị Nguyên tổ 14, ấp 3

	118
	
	Xuân Hòa
	Gỗ nội thất
	Công ty TNHH Hồ Sơn Tư

	119
	
	Xuân Trường
	Cà phê bột
	Cơ sở cà phê Phú Sỹ

	120
	
	Xuân Trường
	Chuối sên đường
	Hộ tư nhân Nguyễn Xuân Sơn

	121
	
	Xuân Trường
	Bánh nhân đậu xanh
	Cơ sở Ngọc Sơn (Trần Thị Thu)


Hộ tư nhân

	 Mai Xuân Khánh

	123
	
	Suối Cát
	Hạt Điều rang muối
	Công ty TNHH MTV Long Gia Trang

	124
	
	Xuân Thọ
	Tiêu hạt
	HTX Tiêu Xuân Thọ

	125
	
	Xuân Thọ
	Giò chả
	Hồ tư nhân Nguyễn Viết Long

	126
	
	Xuân Tâm
	Nhãn xuồng
	HTX Đồng Tiến

	127
	
	Xuân Tâm
	Sầu riêng
	Hộ tư nhân Nguyễn Văn Sinh ấp Suối Đục

	128
	
	Xuân Tâm
	Chôm chôm
	

	129
	
	Xuân Tâm
	Bơ
	

	130
	
	Xuân Tâm
	Bưởi da xanh, Cam
	Hộ tư nhân Nguyễn Bá Phúc, ấp 1

	131
	
	Xuân Tâm
	Cá các loại
	HTX Nuôi trồng DB Thủy sản Xuân Tâm

	132
	
	Xuân Tâm
	Gỗ mỹ nghệ 
	Hộ KD Phan Khắc Dũng, ấp 6

	133
	
	Xuân Thành
	Rau
	HTX DV NN rau sạch An Sinh, ấp Tân Hợp

	134
	Định Quán          












	Phú Hòa
	Bột Ca cao
	Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức

	135
	
	Phú Hòa
	Sản phẩm Mây Tre lá, Lục bình
	HTX Phú Lâm

	136
	
	Túc Trưng
	Bưởi
	THT ấp 94

	137
	
	Phú Ngọc
	Mãng cầu hạt lép
	THT Lộc Mai

	138
	
	Phú Ngọc
	Thịt gà thảo mộc
	HTX NN Phú Ngọc

	139
	
	Phú Ngọc
	Trứng gà tươi thảo mộc
	HTX NN Phú Ngọc

	140
	
	Phú Ngọc
	Chế biến cá Lóc bông
	Công ty TOH FISH

	141
	
	Thanh Sơn
	Cam, Quýt
	HTX SX NN ấp 7

	142
	
	Thanh Sơn
	Chuối tươi
	HTX DVNN Liên Sơn, ấp 6

	143
	
	La Ngà
	Xoài
	HTX chế biến Xoài xuất khẩu Loan  - Hiền

	144
	
	La Ngà
	Xoài
	HTX chế biến Xoài  xuất khẩu La Ngà 

	145
	
	Phú Lợi
	Mật ong
	THT nuôi Ong mật ấp 6

	146
	
	Gia Canh
	Mật ong
	Cơ sở Nam Phương

	147
	
	Suối Nho
	Rau
	HTX NN Suối Nho

	148
	
	Suối Nho
	Tiêu hạt
	THT Hồ tiêu ấp Chợ 


THT Nấm mèo ấp 3 

	

	150
	
	Phú Túc
	Trái cây sấy
	Công ty TNHH TM SX Thuận Hương

	151
	
	Phú Túc
	Bưởi, Quýt
	THT Cây có múi Phú Túc

	152
	
	Phú Cường
	Cá Kìm khô
	THT khô cá Kìm sông nước Bích Vân

	153
	
	Phú Tân
	Cà phê hạt
	Công ty TNHH Trần Minh Long

	154
	
	Phú Tân
	Thịt dê
	Hộ tư nhân Đỗ Văn Bắc

	155
	Tân Phú
	Phú Lộc
	Bưởi da xanh
	HTX Bưởi Phú Lộc

	156
	
	Tà Lài
	Bưởi da xanh
	HTX DVNN Tà Lài

	157
	
	Tà Lài
	Du lịch cộng đồng
	THT Du lịch ấp 4

	158
	
	Phú Xuân
	Chuối sấy
	Hộ Hoàng quốc Thắng

	159
	
	Phú Xuân
	Rượu nếp
	HTX DV Xuân Tiến

	160
	
	Phú An
	Sầu riêng
	HTX DVNN Phú An

	161
	
	Phú Điền
	Cà phê chồn
	Hộ TN Nguyễn Bá Sơn

	162
	
	Phú Điền
	Gạo
	HTX DVNN Đồng Thuận

	163
	
	Phú Trung
	Gạo
	HTX TMDVNN Phú Trung

	164
	
	Phú Trung
	Trầm hương
	Công ty TNHH Trương Thanh Khoan

	165
	
	Phú Sơn
	Hạt Điều rang muối
	Công ty TNHH MTV Quốc Dũng

	166
	
	Phú Thịnh
	Hạt Điều rang muối
	Công ty TNHH MTV Hà Hưng Phú

	167
	
	Phú Lập
	Mật ong 
	Hộ Nguyễn Thị Hồng Nhung (Vương Phát)

	168
	
	Phú Lâm
	Rau
	HTX rau an toàn Trúc Lâm

	169
	
	Trà Cổ
	Tôm càng xanh
	THT Thủy sản Trà Cổ

	170
	
	Nam Cát Tiên
	Du lịch sinh thái
	Công ty TNHH Thế giới Hoang Dã

	171
	
	Nam Cát Tiên
	Du lịch sinh thái
	Công ty cổ phần Golden Key

	172
	
	Nam Cát Tiên
	Du lịch sinh thái
	Công ty TNHH MTV Tre xanh

	173
	
	Nam Cát Tiên
	Du lịch sinh thái
	Nhà nghỉ hy vọng xanh


	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh


